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So sánh Girokonto — Ngân hàng chi nhánh,
Ngân hàng trực tuyến và Chi phí
Filialbank vs. Onlinebank: So sánh phí, ưu và nhược điểm của Sparkasse, N26, DKB
và ING.

Deutsche Begriffe: Girokonto | Filialbank | Onlinebank | Kontogebühren | Basiskonto | EC-Karte

Girokonto ở Đức
Một Girokonto (Tài khoản ngân hàng) là không thể thiếu ở Đức — để nhận lương, trả
tiền thuê nhà, bảo hiểm và các hoạt động hàng ngày. Kể từ năm 2016, những người
không có nơi cư trú cố định cũng có quyền mở Basiskonto.

Filialbank vs. Onlinebank

Đặc điểm Filialbank Onlinebank

Tư vấn Trực tiếp tại chi nhánh Điện thoại, Chat, Email

Chi nhánh Có (ví dụ: Sparkasse, Volksbank) Không

Máy ATM Mạng riêng Thường miễn phí tại tất cả máy

Kontogebühren 3–10 €/tháng Thường 0 €

Mở tài khoản Tại chi nhánh có hẹn Trực tuyến + Video-Ident (10
phút)

Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Đức, đôi khi đa ngôn ngữ Tiếng Anh thường có sẵn

Các ngân hàng phổ biến được so sánh



Ngân hàng Kontogebühren Girocard/Thẻ ghi nợ Đặc biệt

Sparkasse 3–10 €/tháng Có (Girocard) Mạng chi nhánh lớn
nhất, tư vấn cá nhân

DKB 0 € (có tiền gửi) Thẻ Visa ghi nợ Rút tiền miễn phí trên
toàn thế giới

ING 0 € (từ 700 € tiền gửi) Thẻ Visa ghi nợ Ứng dụng tốt, miễn phí
từ tiền gửi tối thiểu

N26 0 € (Basiskonto) Mastercard Ưu tiên smartphone,
mở tài khoản nhanh

Commerzbank 0 € (từ 700 € tiền gửi) Girocard + Visa Kết hợp chi nhánh +
Onlinebank

Basiskonto (Tài khoản Jedermann)
• Quyền pháp lý cho mọi người ở Đức (§ 31 ZKG)

• Ngay cả khi không có nơi cư trú cố định, giấy phép lưu trú hoặc mục Schufa

• Chức năng cơ bản: Chuyển khoản, Ủy quyền thanh toán, Thanh toán bằng thẻ

• Chi phí: khoảng 5–8 €/tháng

• Yêu cầu tại bất kỳ ngân hàng nào — Từ chối chỉ trong trường hợp ngoại lệ

Những gì bạn cần để mở tài khoản
• Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu (có giấy phép lưu trú)

• Giấy chứng nhận đăng ký địa chỉ (Đăng ký)

• Đối với Onlinebank: Video-Ident (Webcam + Chứng minh thư) hoặc PostIdent

• Số nhận dạng thuế (được gửi qua bưu điện sau khi đăng ký)

Mẹo
• So sánh các khoản phí — nhiều ngân hàng miễn phí nếu có tiền lương gửi vào

• Sparkasse lý tưởng nếu bạn cần tư vấn cá nhân bằng tiếng Đức

• DKB hoặc ING đáng giá nếu bạn không cần mạng chi nhánh

• Chú ý đến Truy vấn Schufa — nếu Schufa tiêu cực, hãy chọn Basiskonto

• Tài khoản thứ hai tại một Onlinebank thường hữu ích (ví dụ: để du lịch)

--- Trạng thái: Tháng 3 năm 2026. Tất cả thông tin không có bảo hành.
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